
Phụ lục
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND)
Phụ lục I
CÁC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN

Mẫu PKS01. Đối với phiếu khảo sát lấy ý kiến cán bộ, công chức cấp xã về nội dung thực hiện dân chủ tại cơ quan xã, phường.
Mẫu PKS02. Đối với phiếu khảo sát lấy ý kiến của người dân đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường.
Mẫu PKS03. Đối với phiếu khảo sát lấy ý kiến của người dân về kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, phường.
Mẫu PKS04. Đối với phiếu khảo sát lấy ý kiến của người dân, tổ chức về Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã
Mẫu PKS01

PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VỀ NỘI DUNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ TẠI CƠ QUAN XÃ, PHƯỜNG
Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số nội dung dưới đây

	Nội dung khảo sát
	Phương án chọn trả lời
(đánh dấu x)
	Số điểm tương ứng

	Câu 1: Ông/Bà đã được, tuyên truyền, phổ biến về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, phường nơi mình công tác chưa?
	· Đã được tuyên truyền, phổ biến

· Biết và hiểu rõ các quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

· Chưa được tuyên truyền, phổ biến
	- 10 điểm

- 5 điểm

- 0 điểm

	Câu 2: Việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại cơ quan, đơn vị đang công tác có thường xuyên không ?
	· Thực hiện thường xuyên và đầy đủ các quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

· Có thực hiện nhưng hình thức, chưa thường xuyên

· Không triển khai thực hiện
	- 10 điểm

- 5 điểm

- 0 điểm

	Câu 3: Ông/Bà đánh giá về tinh thần, trách nhiệm triển khai thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị của người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban nhân dân nơi ông/bà công tác như thế nào ?
	· Thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

· Có tinh thần trách nhiệm, nhưng hình thức, hiệu quả chưa cao

· Thiếu tinh thần trách nhiệm
	- 10 điểm

- 5 điểm

- 0 điểm

	Câu 4: Ủy ban nhân dân nơi ông/bà công tác có tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm không?
	□ Có


□ Không
	- 10 điểm

- 5 điểm

	Câu 5: Việc các nội quy, quy chế, quy định của cán bộ, công chức nơi ông/bà công tác có được công khai không?
	· Đầy đủ

· Chưa đầy đủ

□ Không 
	- 10 điểm

- 5 điểm

- 0 điểm

	Câu 6: Ủy ban nhân dân cấp xã có thực hiện công khai kế hoạch tuyển dụng, quy chế hoạt động, kinh phí hoạt động, khen thưởng, kỷ luật 
	· Có, đầy đủ

· Có, nhưng không đầy đủ

□ không công khai
	- 10 điểm

- 5 điểm

- 0 điểm

	Câu 7: Ông/Bà có được tham gia ý kiến về kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, bầu cử, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức trước khi người đứng đầu quyết định hay không
	□ Có


□ Không
	- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 8: Ông/bà có được thực hiện quyền giám sát của mình trong việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản; việc thực hiện các nội quy, quy chế của Ủy ban nhân dân không ?
	· Được thực hiện và có hiệu quả trong thực hiện dân chủ ở cơ sơ

· Được thực hiện nhưng chỉ mang tính hình thức.

· Không

Ý kiến khác:

	- 10 điểm

- 5 điểm

- 0 điểm

	Câu 9: Theo ông/bà, tại Ủy ban nhân dân xã, phường nơi ông bà công tác có tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức không?
	□ Có


□ Không
	- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 10: Ông/Bà thường xuyên không đánh giá chung việc tổ chức triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi ông/bà công tác đạt mức nào ?
	· Tốt

· Khá

· Trung bình

· Tốt
	- 10 điểm

- 7 điểm

- 5 điểm

- 0 điểm


Trân trọng cám ơn ông/bà!

Mẫu PKS02

PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI 

CHỦ TỊCH UBND XÃ, PHƯỜNG
Ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân và ý kiến đánh giá của mình về một số nội dung sau đây:

□ Là người dân xã (phường)

□ Là người đến liên hệ công tác, giải quyết hồ sơ

	Nội dung khảo sát
	Phương án chọn trả lời (đánh dấu x)
	Số điểm tương ứng

	Câu 1. Ông/Bà đã từng tham dự đối thoại trực tiếp ở mức độ nào?
	□ Tham dự nghe và phát biểu ý kiến

□ Tham dự nghe, không tham gia có ý kiến gì

□ Chưa từng tham dự
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 2. Theo ông/bà biết, công tác tiếp dân ở UBND xã, phường tổ chức hoạt động như thế nào?
	□ Thường xuyên.

□ Định kỳ

□ Chưa rõ
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 3. Ông/bà nhận thấy công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức như thế nào?
	□ Chủ động quan tâm, nắm tình hình, giải quyết kịp thời

□ Chủ động quan tâm, nhưng chưa giải quyết kịp thời

□ Thờ ơ, thiếu thân thiện

□ Gợi ý quà tặng để giải quyết.
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 5 điểm
- 0 điểm

	Câu 4. Ông/bà đánh giá như thế nào về chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân của UBND xã, phường?
	□ Giải quyết kịp thời thỏa đáng

□ Giải quyết thỏa đáng nhưng chưa kịp thời

□ Chưa giải quyết thỏa đáng

□ Không giải quyết đúng quy định pháp luật.
	- 20 điểm
- 10 điểm

- 5 điểm

- 0 điểm

	Câu 5: Theo ông/bà chất lượng đối thoại đối thoại trực tiếp như thế nào?
	□ Đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của người dân
□ Chỉ đáp ứng được một ít nguyện vọng người dân
□ Chưa giải quyết được vấn đề của người dân

□ Đối thoại mang tính hình thức
	- 10 điểm

- 10 điểm

-5 điểm

- 0 điểm


Trân trọng cảm ơn ông/bà!
Mẫu PKS03

PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở  XÃ, PHƯỜNG
Ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân và ý kiến đánh giá của mình về một số nội dung sau đây:

□ Là người dân xã, phường
□ Là người đến liên hệ công tác, giải quyết hồ sơ

	Nội dung khảo sát
	Phương án chọn trả lời 
(đánh dấu x)
	Số điểm tương ứng

	Câu 1: Việc tuyên truyền, phổ biến về thực hiện dân chủ tại thôn (ấp, khu phố), xã, phường có thường xuyên không?
	□ Rất ít

· Thỉnh thoảng được phổ biến

□ Thường xuyên phổ biến
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 2: Các nội dung quản lý đất công ích, thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp, bình xét hộ nghèo, chương trình kế hoạch để vay vốn có được niêm yết tại UBND xã, phường không?
	· Có niêm yết đầy đủ

· Có niêm yết nhưng chưa đầy đủ

□ Không niêm yết
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 3: Ông/bà có được tham gia bàn bạc về hương ước, bầu , miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng ấp, khu phố, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng?
	· Có tham gia đầy đủ

· Có tham gia nhưng không đầy đủ

· Không được tham gia
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 4: Ông/bà có được thực hiện quyền giám sát của mình trong thực hiện dân chủ?
	· Có

· Có nhưng mang tính hình thức

· Không có
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 5: Ông/bà đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cấp xã đạt mức nào?
	· Tốt

· Khá

· Trung bình

· Kém
	- 20 điểm

- 15 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm


Trân trọng cảm ơn ông/bà!
Mẫu PKS04

PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC

VỀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP XÃ
Ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân và ý kiến đánh giá của mình về một số nội dung sau đây:

	Nội dung khảo sát
	Phương án chọn trả lời (đánh dấu x)
	Số điểm đạt được

	Câu 1: Theo ông/bà địa phương có công khai thủ tục hành chính?
	· Có, đầy đủ

· Có, nhưng chưa đầy đủ

· Không công khai
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 2: Ông/Bà nhận thấy giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà như thế nào?
	· Đúng thời gian

· Trễ hạn từ 01-03 ngày

· Trễ hạn trên 3 ngày
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 3: Ông/Bà nhận thấy thái độ của công chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của ông/bà như thế nào?
	· Lịch sự, thân thiện

· Bình thường

· Thờ ơ, khó chịu
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 4: Ông/Bà đánh giá về cơ sở vật chất của cơ quan?
	· Sạch đẹp, gọn gàng

· Bình thường

· Chưa được khoa học
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 5: Ông/Bà đánh giá sự đổi mới chất lượng phục vụ của đơn vị so với năm trước như thế nào?
	· Chất lượng phục vụ tốt hơn

· Có thay đổi, nhưng chưa nhiều

· Vẫn như cũ
	- 20 điểm

- 10 điểm

- 0 điểm

	Câu 6: Theo ông/bà để nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới, cơ quan cần cải thiện nội dung gì?
	…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
	


Trân trọng cảm ơn ông/bà!

Phụ lục II

MẪU BIỂN HIỆU “CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN”
1. Chất liệu: Bằng đồng thau, nhựa….

2. Kích thước: Dài 36,5 cm, rộng 22,5 cm.

3. Hình thức trang trí: Chữ và đường diềm dập chìm, phủ sơn màu xanh dương.

4. Kích thước chữ:

a) Đường diềm: đậm 0,2 cm

b) Dòng thứ nhất: 

- Chữ: UBND TỈNH ĐỒNG NAI

- Chữ in hoa đậm. Chiều cao 0,9 cm, chiều ngang chữ 0,7cm, đậm chữ 0,2 cm, khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

c) Dòng thứ hai: 

- Chữ: CÔNG NHẬN

- Chữ in hoa đậm. Chiều cao 1,2 cm, chiều ngang chữ 1,2 cm, đậm chữ 0,3 cm, khoảng cách giữa các từ 0,8 cm.

d) Dòng thứ ba: 

- Tên địa danh được xét (Ví dụ: PHƯỜNG A, XÃ B)
- Chữ in hoa đậm. Chiều cao 0,9 cm, chiều ngang chữ 0,7cm, đậm chữ 0,2 cm, khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

e) Dòng thứ tư:

- Chữ: ĐẠT CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN NĂM….

- Chữ in hoa đậm. Chiều cao 0,9 cm, chiều ngang chữ 0,7cm, đậm chữ 0,2 cm, khoảng cách giữa các từ 0,5cm. Số năm tương ứng với năm được xét trước đó.

g) Dòng thứ năm:

- Hình ngôi sao. Số lượng ngôi sao tương ứng với hạng đã được công nhận.

- Chiều cao sao, chiều ngang sao 5,5cm; khoảng cách từ tâm sao đến đỉnh sao 3 cm; chiều dày sao 0,7 cm. Khoảng cách giữa các sao tùy thuộc vào hạng sao được công nhận mà trang trí cho cân đối, thẳng hàng.



